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Mời các bạn cùng tham khảo Bài thơ có sử dụng các từ tượng hình tượng 

thanh lớp 8 chọn lọc hay nhất Văn lớp 8 được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu 

ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh mở rộng vốn từ và tham khảo thêm các 

ý tưởng cho bài viết của mình. 

Bài thơ có sử dụng các từ tượng hình tượng thanh mẫu số 1 

Qua đèo ngang 

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà, 

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. 

Lom khom dưới núi tiều vài chú, 

Lác đác bên sông rợ mấy nhà. 

Nhớ nước, đau lòng con quốc quốc, 

Thương nhà, mỏi miệng cái gia gia. 

Dừng chân đứng lại: trời, non, nước, 

Một mảnh tình riêng, ta với ta. 

(Bà Huyện Thanh Quan) 

Các từ tượng hình như: chen đá, chen hoa, lom khom, lác đác, trời, non, nước... 

Từ tượng thanh như: quốc quốc, gia gia 

Bài thơ có sử dụng các từ tượng hình tượng thanh mẫu 2 Văn lớp 8 

Mưa Mưa 

Sắp mưa 

Sắp mưa 

Những con mối 

Bay ra 
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Mối trẻ 

Bay cao 

Mối già 

Bay thấp 

Gà con 

Rối rít tìm nơi ẩn nấp 

Ông trời 

Mặc áo giáp đen 

Ra trận 

Muôn nghìn cây mía 

Múa gươm 

Kiến 

Hành quân 

Đầy đường 

Lá khô 

Gió cuốn 

Bụi bay 

Cuồn cuộn 

Cỏ gà rung tai 

Nghe 

Bụi tre 

Tần ngần 
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Gỡ tóc 

Hàng bưởi Đu đưa 

Bế lũ con 

Đầu tròn 

Trọc lóc 

Chớp 

Rạch ngang trời 

Khô khốc 

Sấm 

Ghé xuống sân 

Khanh khách 

Cười 

Cây dừa 

Sải tay 

Bơi 

Ngọn mùng tơi 

Nhảy múa 

Mưa 

Mưa 

ù ù như xay lúa 

Lộp bộp 

Lộp bộp... 
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Rơi Rơi... 

Đất trời mù trắng nước 

Mưa chéo mặt sân 

Sủi bọt 

Cóc nhảy lồm chồm Chó sủa 

Cây lá hả hê Bố em đi cày về 

Đội sấm 

Đội chớp 

Đội cả trời mưa... 

(Trần Đăng Khoa) 

Bài thơ có sử dụng các từ tượng hình tượng thanh mẫu 3 

THU ĐIẾU 

(câu cá mùa thu) 

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, 

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. 

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, 

Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. 

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, 

Ngõ trúc quanh co khách vắng teo. 

Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được, 

Cá đâu đớp động dưới chân bèo. 

(Nguyễn Khuyến) 
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- Các từ tượng hình: trong veo, sóng biếc, tẻo teo, gợn tí, vắng teo, xanh ngắt 

- Các từ tượng thanh: đưa vèo, chớp động 

- Cái hay: Trong thơ, nó khiến cho thơ giàu hình tượng, cảm xúc thơ ấn tượng, thi 

vị, gần 

gũi với âm nhạc. 

Bài thơ có sử dụng các từ tượng hình tượng thanh mẫu 4 Ngữ văn 8 

Bài thơ "Lượm" 

Chú bé loắt choắt 

Cái xắc xinh xinh 

Cái chân thoăn thoắt 

Cái đầu nghênh nghênh 

Bài thơ có sử dụng các từ tượng hình tượng thanh mẫu số 5 

Bài thơ: "Trâu đồi" 

Ai thổi sáo gọi trâu đây đó 

Chiều in nghiêng trên mảng núi xa 

Con trâu trắng dẫn đàn lên núi 

Vểnh đôi tai nghe sáo trở về 

Trâu đực chạy rầm rầm như hổ 

Trâu thiến dong từng bước hiền lành 

Cổ lừng lững như chum, như vại 

Móng hến hằn in mép cỏ xanh 

Những chú nghé lông tơ mũm mĩm 

Mũi phập phồng dính cánh hoa mua 
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Cổng trại mở trâu vào chen chúc 

Chiều rộn ràng trong tiếng nghé ơ 

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download Bài thơ có sử dụng các từ 

tượng hình tượng thanh lớp 8 chọn lọc hay nhất Ngữ văn lớp 8 hay nhất file 

word, pdf hoàn toàn miễn phí. 
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